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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Dương Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, 

đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2020. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
––––––––––
Thực hiện Nghị quyết số 71 /NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng nhân dân xã Dương Quang về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng xã Dương Quang năm 2020 và Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Trong  năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Dương Quang đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực, cụ thể:

PhÇn thø nhÊt

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2020
I. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Trồng trọt
Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch giao là 1.021,7/962,5 tấn bằng 106,15% KH giao.

Cây lúa tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 158.35ha /148ha bằng 107% chỉ tiêu giao; Sản lượng đạt 807.3 tấn /767 tấn bằng 105.25 % KH giao.

Cây ngô tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 55.63 ha /49ha bằng 113,53% chi tiêu giao; Sản lượng ước đạt 214,4 tấn /195,5 tấn bằng 110 % KH giao.

  Ngoài ra, các loại cây chất bột, rau, đậu các loại đều tăng so với kế hoạch giao, cụ thể:
	Chỉ tiêu
	KH năm 2020 (ha)
	Thực hiện (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Năng xuất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)
TH/KH
	Ghi chú

	1. Cây lúa cả năm 
	
	
	
	
	
	

	· Vụ xuân
	73
	78,4
	107.39
	52
	407,6/392
	104% Đạt

	· Vụ mùa
	75
	79,95
	106,6
	50
	399,7/375
	106,6 % Đạt

	2. Cây ngô cả năm
	
	
	
	
	
	

	· Vụ xuân
	24
	30,1
	125.41
	39
	117.4/108
	109 % Đạt

	· Vụ mùa
	25
	25.53
	102,12
	38
	97/87,5
	111% Đạt

	3. Cây khoai môn
	10
	2
	20
	95
	19/85
	Không đạt

	4. Rau các loại
	38
	25,3
	67
	130
	328,9/494
	Không đạt

	5. Cây đậu đỗ các loại
	3
	3
	100
	12
	3,6/4,8
	Không đạt

	6. Cây chè (Không có DT trồng mới)
	3,3
	2
	61
	
	4/13
	Không đạt

	7. Cây lạc
	0,5
	0,5
	100
	18
	0.9/0,9
	Đạt

	8. Cây cam, quýt
	15
	16
	106
	50
	60/61,3
	Không đạt

	9. Cây hồng
	2,5
	
	
	30
	6
	DT thu hoạch 2ha

	10. Cây mơ
	29
	
	
	50
	50/102
	DT thu hoạch 10ha

	11. Chuối
	88
	80
	75
	120
	90/1.056
	Đạt


Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng /ha trở lên là 36 /41ha bằng 89% KH giao.

1.2. Hợp tác xã, các mô hình và dự án phát triển kinh tế:
Trên địa bàn xã có 02 HTX nông lâmnghiệp đang hoạt động có hiệu quả.

 
Thực hiện dự án chăn nuôi gà thịt lông màu triển khai năm 2020 với quy mô 2.900 con /08 hộ thực hiện, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc kạn làm chủ tư.
1.3. Chăn nuôi: Được duy trì, cụ thể:

	Nôi dung
	ĐVT
	KH giao
	Thực hiện
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	- Đàn trâu
	Con
	117
	91
	78
	Không đạt

	- Đàn bò
	Con
	3
	0
	
	Không đạt

	- Đàn lợn
	Con
	400
	348
	87
	Không đạt

	- Ngựa
	Con
	3
	0
	
	Không đạt

	- Đàn dê
	Con
	90
	132
	147
	

	- Gia cầm
	Con
	19.000
	23.200
	122,63
	


Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch của thành phố được triển khai 9 /9 thôn bản. Nhìn chung các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh thú y theo hướng dẫn của cán bộ thú y.
Số lượng lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch lợn tả Châu Phi xảy ra từ tháng 6-11/2020 là 129 con, trọng lượng 5.536 kg/40 hộ
1.4. Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản duy trì là 4,6 /5 ha bằng 92% KH, trong đó DT nuôi cá là 4,0 ha; DT nuôi Ba Ba là 0,6 ha. Năng suất cá đạt 13 tạ /ha, sản lượng cá đạt 5,2 tấn /11 tấn bằng 47,27% KH.
1.5. Lâm nghiệp
Ban lâm nghiệp xã luôn chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố, các Tổ quản lý bảo vệ rừng các thôn tổ chức lực lượng thường trực phòng chống cháy rừng trong những tháng mùa khô, đảm bảo huy động lực lượng dập lửa kịp thời khi xảy ra. Kiện toàn BCH, các Tổ quản lý bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR mùa hanh khô phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Trong năm 2020, không có cháy rừng xảy ra.
Nghiệm thu rừng trồng phân tán năm 2020, diện tích 16,7/15 ha bằng 111.33% (69 hộ). Nghiệm thu rừng trồng năm thứ 3, 4 đạt 100% cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố thu giữ 07 hộp gỗ muồng (0.967m3), không rõ đối tượng (thôn Quan Nưa) và kiểm tra khai thác gỗ rừng trồng 350m3.
Công tác tuyền truyền: Phối hợp với Tư pháp, Công an xã và Hạt Kiểm lâm thành phố tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 9 /9 thôn, có trên 647 lượt người tham dự. Nội dung, Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 27/2018/TT-BNN&PTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các văn bản Luật mới có hiệu lực thi hành.
1.6. Giao thông: Vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận lợi. Thường xuyên kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường, cầu treo trên địa bàn xã theo kế hoạch.
Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng tuyến đường thành phố Bắc Kạn  

Tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc Thông báo số 934/BQLDA-DA1 ngày 23/10/2020 về việc triẻn khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn-Hồ Ba Bể.

Đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Bản Giềng (khu Pác Bó).
1.7. Thủy lợi: Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất; Chỉ đạo bà con nông dân chủ động nạo vét các tuyến kênh mương, khắc phục kịp thời các công trình hư hỏng đảm bảo nguồn nước tưới cho nông nghiệp. 
1.8. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Xây dựng kế hoạch theo phương châm 4 tại chỗ đảm bảo, chi tiết, sát với tình hình thực tế địa bàn, phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, trực theo công điện của cấp trên.
Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai đảm bảo cụ thể, sát thực, phù hợp với nguồn lực của địa phương đáp ứng yêu cầu khi có tình huống thiên tai xảy ra.
1.9. C«ng t¸c thu-chi ng©n s¸ch: 
Tổng thu đạt 847.948.000, đồng /410.000.000,đồng bằng 206,8%KH giao. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo, tiết kiệm, đúng Luật Ngân sách Nhà nước.

1.10. Địa chính-Xây dựng và Tài nguyên-Môi trường
Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 2.587,98ha, quản lý tốt các mốc địa giới hành chính (ĐGHC) trên địa bàn 

Tham gia thống kê, kiểm đếm GPMB các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn; Tuyên truyền, vận động cá nhân, hộ gia đình nhận tiền GPMB liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng do UBND thành phố giao (Công trình: Hồ chứa nước Nặm Cắt; công trình: Kè Sông Cầu (Nà Cưởm); Công trình; Bãi vật liệu …)

Tham mưu cho Thường trực UBND xã xây dựng báo cáo phục vụ các Đoàn giám sát HĐND các cấp liên quan đến đất đai. Trong năm, đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đai thành phố thực hiện Quyết định số 337/QD-UBND ngày 18/02/2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020, xã Dương Quang được giao 95 GCN, trong đó: Cấp mới 45; cấp đổi 50. Thực hiện đến ngày 30/10/2020 là 250 giấy chứng nhận đạt và vượt chỉ tiêu 263,15% KH giao.

Tham mưu lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp tại Nà Cưởm, thu nộp ngân sách Nhà nước  08 triệu đồng.
Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn và Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn thẩm định xem xét tại chỗ 03 trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai.
 Tham gia cùng các Ban, ngành của thành phố kiểm tra, giải quyết các ý kiến kiến nghị, đề nghị của các hộ dân thuộc diện GPMB xây dựng các công trình, môi trường, đất đai .v.v.
II. Văn hoá-Xã hội

2.1. Cải cách hành chính
Công tác CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 09/01/2020 kế hoạch CCHC năm 2020 với 06 nội dung trọng tâm (1. Cải cách thể chế; 2. Cải cách thủ tục hành chính; 3. Cải cách tổ chức bộ máy; 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; 5. Cải cách tài chính công; 6. Hiện đại hóa hành chính; 7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính). Cụ thể hóa Nghị quyết, Quyết định của thành phố và địa phương thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Công bố, công khai, minh bạch và đơn giản hóa TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp, quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và xử lý TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã.
Thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã. Thường xuyên rà soát, kiểm soát TTHC theo quy định tổng số có 436 TTHC được công khai niêm yết tại đơn vị và trên cổng thông tin điện tử dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, gồm các lĩnh vực sau (Số liệu cập ngày 07/12/2020).
	1. Tài chính
	08
	11. Thương mại CNo
	24

	2. Thông tin
	02
	12. TNMT
	05

	3. Dân tộc
	02
	13. KH đầu tư
	48

	4. Viễn Thông
	04
	14. Nội vụ
	41

	5. QLCL nông sản, thủy sản
	06
	15. LĐTB &XH
	68

	6. No và PTNT
	33
	16. GD &ĐT
	68

	7. Y tế
	03
	17. Đất đai
	36

	8. XD, QL đô thị
	07
	18. Công an
	15

	9. Văn hóa
	18
	
	

	10. Tư pháp
	46
	Cộng:
	436


Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một của liên thông cấp xã, đội ngũ CBCC làm việc tại Trung tâm hành chính công được kiện toàn, xây dựng Quy chế hoạt động và tuân thủ quy tắc trong hoạt động động tiếp nhận và trả kết quả.
Kết quả giải quyết TTHC năm 2020, tại Trung tâm hành chính công xã Dương Quang (Số liệu cập nhật ngày 07/12/2020), tổng số 440 hồ sơ (Trong đó: Lĩnh vực LĐTB &XH 42 hồ sơ; Lĩnh vực Tư pháp 398 hồ sơ; Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 150; Hồ sơ tiếp nhận qua mạng 290; Xin rút 04 hồ sơ; Không có hồ sơ giải quyết quá hạn) – Có biểu chi tiết kèm theo.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chưa phản ánh kịp thời tình hình chung của xã trên cổng thông tin điện tử các lĩnh vực (Nông nghiệp và PTNT; Y tế; Xây dựng - Quản lý đô thị; Văn hoá; Thương mại-Công nghiệp; TN &MT; TC-KH; Lâm nghiệp; Nội vụ và Đất đai) chưa tiếp nhận, xử lý trên cổng phần mềm một cửa dùng chung theo quy định.
2.2. Chính sách dân tộc, tôn giáo
a. Chính sách dân tộc: Thường xuyên phối hợp với thôn thăm nắm tình hình, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Qua thăm nắm có nhiều đổi mới, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trong năm, không có thay đổi người uy tín thôn bản; tổ chức thăm hỏi, động viên người uy tín, cấp phát ấn phẩm, tạp chí theo quy định.
Hoàn thành Kế hoạch Điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số trêm địa bàn.
b. Chính sách tôn giáo: Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo. Nhìn chung hoạt động tôn giáo ổn định, không có truyền đạo trái pháp luật
2.3. Lao động Thương binh &Xã hội

- Công tác người có công: Tổng số đối tượng quản lý 138 người.
	- Thương binh
	07
	- Hộ gia đình thờ cúng liệt sỹ (21 liệt sỹ)
	20

	- Bệnh binh
	04
	- Người có công được tặng thưởng huân, huy chương
	75

	- Gia đình liệt sỹ (5 thân nhân)
	04
	- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất bệnh binh
	02

	- Người hoạt động CM bị nhiễm chất độc hóa học
	20
	- Thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	03

	- Con Người hoạt động CM bị nhiễm chất độc hóa học
	03
	- 
	


Nhân dịp tết Nguyên đán tổ chức tiếp nhận, trao tặng quà Chủ tịch Nước, các tổ chức xã hội 58 xuất quà, trị giá 12,2 triệu đồng và 17 xuất quà các đoàn thể tặng; Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) tiếp nhận và trao tặng quà của Chủ tịch nước  58 xuất, trị giá 12,2 triệu đồng và 19 xuất quà các đoàn thể tặng.
Hướng dẫn lập 02 hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí người có công.
Hỗ trợ 32 đối tượng người có công bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với số tiền 48 triệu đồng; Hỗ trợ thân nhân NCC bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, số tiền 15 triệu đồng.

Hỗ trợ làm nhà ở cho người có công hưởng HHC thuộc đối tượng hộ nghèo 02 triệu đồng (Bà Hoàng Thị Tiệu – Bản Pẻn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Công tác cấp, phát thẻ BHYT: Năm 2020, Ủy ban nhân dân xã không thực hiện cấp đổi toàn bộ thẻ BHYT cho các đối tượng. Các đối tượng tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp đổi từ năm 2018, chỉ cấp mới cho đối tượng phát sinh mới hoặc thay đổi mã thẻ BHYT. Tổng số đã đề nghị cấp 20 thẻ BHYT, trong đó: 08 thẻ BHYT hộ nghèo; 12 thẻ BHYT BTXH.
- Công tác BTXH: Tổng số có 110 đối tượng đang hưởng chế độ.

+ Hướng dẫn, mở hội nghị xét 12 hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật; 16 hồ sơ đề nghị hưởng bảo trợ xã hội; 01 hồ sơ thôi hưởng trợ cấp xã hội (do thoát nghèo); 02 hồ sơ đề nghị điều chỉnh trợ cấp xã hội; 05 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng  BTXH; 02 hồ sơ mai táng phí đối tượng người cao tuổi đang hưởng tuất BHXH chết hưởng mai táng phí đối tượng người cao tuổi ; 04 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.
Hỗ trợ 107 đối tượng BTXH bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là 159,5 triệu đồng.

- Công tác xóa đói, giảm nghèo: Tổ chức họp xét cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán là 14 hộ /21 khẩu bằng 315 kg gạo, cứu đói giáp hạt 16 hộ /20 khẩu bằng 600 kg gạo.
Kết quả rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020: 

+ Hộ nghèo: 14 hộ/858 hộ (51 khẩu) bằng 1,63%.
+ Hộ cận nghèo 22 hộ /79 khẩu bằng 2,56%. 

Hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh do dịch Covid-19, số tiền 40,5 triệu đồng.

Hỗ trợ hộ cận nghèo bị ảnh do dịch Covid-19, số tiền 70,5 triệu đồng.

- Công tác Trẻ em: Nhân dịp tết Thiếu nhi 01/6 tặng 12 xuất quà, trị giá 1,2 triệu đồng. Cấp 09 xuất học bổng cho trẻ em nghèo bị tai nạn thương tích 1,5 triệu đồng.
2.4. Hoạt động Văn hoá-Xã hội
Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước thôn bản và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. 

Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020, tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 779 hộ /841 hộ bằng 92,62%, tổng số hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” 3 năm liên tục 156 hộ /841 hộ bằng 18,49%. Đề nghị UBND thành phố công nhận 7/9 thôn đạt khu dân cư văn hóa và 01 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. 
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới.
Lắp đặt, vận hành 01Trạm truyền thanh tại xã và 11 cụm loa truyền thanh đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền, thời lượng tiếp phát sóng 120 phút/ngày.

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, tổ chức thành công Lễ công bố xã Dương Quang đạt chuẩn nông thôn mới và Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
Phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Kế hoạch của thành phố, UBND xã ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về việc thành lập Ban huấn luyện và đội bóng đá thiếu niên-nhi đồng thành phố Bắc Kạn năm 2020; Tham gia giải bóng chuyền hơi Trung-Cao tuổi thành phố Bắc Kạn chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2020).

2.5. Giáo dục: Duy trì sỹ số ở các bậc học nhìn chung, các trường học thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Cơ sở, vật chất từng bước được được trang bị, đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng việc dạy và học. Làm tốt công tác khai giảng năm học 2020-2021.
Năm 2020, xã Dương Quang được công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020 (QĐ số 2868/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn), cụ thể:
- Phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi: Đạt;

- Phổ cập giáo dục Tiểu học: Mức độ 3;

- Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: Mức độ 3;

- Xóa mù chữ: Mức độ 2.

Công tác khuyến học, khuyến tài: Tổng số hiện có 712 hội viên /808 hộ gia đình bằng 88%; Mô hình cộng đồng học tập có 9 /9 thôn đạt bằng 100%.
Xây dựng gia đình học tập: Tổng số có 733 hộ đạt “Gia đình học tập” bằng 90,71% so với tổng số hộ đăng ký. Có 10 dòng họ hiếu học (Hà, Trịnh, Lưu, Ma, Đào, Nguyễn, Nông, Chu, Đặng, Bàn), tổng số qũy của dòng họ 43 triệu đồng, khen thưởng cho thành viên trong họ có thành tích học tập xuất sắc 4,2 triệu đồng.
Xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập”  có 7 /9 cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” bằng 78%. Kết quả tự đánh giá “Cộng đồng học tập” xã Dương Quang đạt 85 điểm. Trên địa bàn xã có 03 mô hình “Đơn vị học tập”, kết quả đạt 3 /3 đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” bằng 100%.
Hội động viên khen thưởng 09 học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020, với tổng số tiền 900.000, đồng (Bằng chữ: Chín trăm nghìn đồng); Tiếp bước em đến trường nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021 cho 06 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 900.00, đồng (Bằng chữ: Chín trăm nghìn đồng). Ngoài ra, Hội còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật mở 08 lớp với 562 lượt người tham gia.
2.6. Y tế-Dân số KHHGĐ
Y tế: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được nâng cao tổng số lượt khám chữa bệnh ban đầu 398 lượt người; Khám sức khỏe người cao tuổi 154 người. 
Tiêm chủng mở rộng 36/36 trẻ bằng 100%.

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng 33/251 trẻ bằng 13,14%, giảm 0,37% so với cùng kỳ năm; trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao 58/251 trẻ bằng 23,1%, giảm 2,33% so với cùng kỳ năm.
Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch bệnh theo mùa; dịch Covid-19. Trong năm, không có ca ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Dân số-KHHGĐ: Tổng số lượt khám thai 36; tổng số sinh 36, tổng số tử vong 19, có 01 trường hợp sinh con thứ 3 
2.7. Công tác Chữ thập đỏ: Tổng số có 09 chi hội /747 hội viên. 

- Công tác cứu trợ xã hội tổng số có 26 xuất quà, trị giá 10 triệu đồng, cụ thể:

	Nội dung
	Số lượng
	Số tiền 

	- Tập đoàn Vin Group tặng quà tết
	07
	4.200.000

	- Hội CTĐ thành phố
	05
	1.500.000

	- Hội CTĐ xã
	07
	1.500.000

	- Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
	03
	900.000

	- Tháng 6/2020 hỗ trợ bị tai nạn rủi ro
	03
	1.500.000

	- Tháng 9/2020 hỗ trợ bị ảnh hưởng do thiên tai
	01
	500.000


 2.8. Công tác thanh tra: Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên thông tin, công khai để nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân các cấp được thông báo kịp thời để lắng nghe ý kiến phản ảnh từ cơ sở, qua giám sát đầu tư cộng đồng không phát hiện các sai phạm trong thực thi công việc.

2.9. Công tác Tư pháp-Hộ tịch
Chứng thực: Tổng 290 trường hợp, số tiền thu nộp NSNN theo quy định tổng số 3.246.000, đồng (Bằng chữ: Ba triệu, hai trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

Quản lý hộ tịch: Công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn được đảm bảo giao dịch một cửa nhanh chóng, thuận lợi. Tổng số tiếp nhận trong năm là 116 trường hợp. Trong đó: Khai sinh mới 43; khai sinh lại 15; Khai tử 19; Kết hôn 19; Cải chính hộ tịch 01; Nuôi con nuôi 01; Xác nhận tình trạng hôn nhân 18 (TĐ: Để kết hôn nam 04, nữ 09; Để sử dụng vào mục đích khác nam 02, nữ 03).
Có biểu chi tiết kèm theo (Biểu mẫu số 114a/BTP/HTQLCT/HT/HTK và biểu số 13a/BTP/HTQTCT/HT)
2.10. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư: Tại cơ sở đạt 98%, số đơn thư đề nghị chuyển cấp xã trong 24 nội dung đơn thư đề nghị. Trong đó, 
	- Trả lời 
	03

	- Hòa giải thành  
	02

	- Hòa giải không thành 
	05

	- Xin rút đơn  
	01

	- Chuyển giải quyết theo thẩm quyền
	01

	- Phối hợp giải quyết 
	10

	- Đang thụ lý
	02



3. Quốc phòng - An ninh

3.1. Quốc phòng: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy theo quy định. 

Công tác tuyển quân năm 2020 với phương trâm 3 gặp, 4 biết, kết quả giao quân đạt 100% KH giao (7/7 bằng 100%). 
Tổ chức Huấn luyện dân quân năm 2020 theo kế hoạch được phê duyệt huấn luyện đảm bảo đúng nội dung, chương trình, tham gia bắn đạn thật (bài 1 và bài 1B) đảm bảo an toàn; Lực lượng dân quân luôn vững mạnh về chính trị nắm chắc kỹ chiến thuật sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tổng dân quân trong độ tuổi 102 đồng chí bằng  3.21% so với dân số. Kết quả huấn luyện 7,9 điểm đạt đơn vị loại: Khá.
Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng đội ngũ cán bộ thôn đội trưởng tại 9/9 thôn bản, có tuổi đời tử 26-43 tuổi đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Quản lý lực lượng dự bị động viên-vũ khí trang bị: Tổ chức huy động kiểm tra, huấn luyện đảm bảo quân số. Năm 2020, huy động 02 đợt quân số 25 đồng chí; Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng định kỳ, hệ thống quản lý theo quy định hiện hành, không xảy ra thất thoát, hư hỏng.
Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 tại Trạm y tế xã: Tổng  triệu tập 28 công dân, có mặt khám sơ tuyển 27/28, đã tiến hành lập biên bản công dân vắng mặt. Thực hiện Lệnh khám tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn, triệu tập 21 quân nhân, vắng mặt 01/21 quân nhân, đã tiến hành lập biên bản công dân vắng mặt. Tổ chức thâm nhập quân và phát Lệnh gọi nhập ngũ trước Tết Nguyên Đán theo kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch tổ chức thăm nắm tình hình công dân, tổ chức thâm nhập quân theo quy định.
Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Công an-Quân sự và Kiểm lâm. Ngoài ra, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

3.2. An ninh

3.2.1. Tình hình an ninh chính trị: Vùng đồng bào DTTS luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Trên địa bàn có 01 cơ sở thờ tự tại gia (Phặc Tràng), có 05 người theo Phật giáo và có 03 hộ bằng 04 khẩu sinh hoạt theo Đạo tâm linh Hồ Chí Minh về tình hình an ninh chính trị, TTATXH ổn định, giữ vững. Qua thăm nắm chưa phát hiện có hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn.

Có 03 vụ việc tranh chấp đất rừng, đường đi, cây trồng trên đất. Công an xã đã tham mưu giải quyết.

Tình hình người nước đến địa phương có 04 người (Quốc tịch Pháp-đến Nà Cưởm). Qua thăm nắm chưa phát hiện vấn đề về an ninh trật tự.

3.2.2. Trật tự an toàn xã hội: Tổng số vụ việc xảy ra 09 vụ việc bằng 08 đối tượng, cụ thể:
Xâm hại sức khỏe người khác 02 vụ bằng 02 đối tượng;

Tàng trữ trái phép chất ma túy 01 vụ bằng 01 đối tượng;

Sử dụng trái phép chất ma túy 03 vụ bằng 04 đối tượng;

Sử dụng pháo nổ trái phép 01 vụ bằng 01 đối tượng;
Trộm cắp tài sản 02 vụ. Công an xã đang điều tra, xác minh.
Xử phạt vi phạm hành chính 06 đối tượng, thu nộp NSNN 7.000.000, đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu đồng) - Phạt cảnh cáo 01; phạt tiền 05; CATP phạt tiền 01.
Tai nạn thương tích: Xảy ra 03 vụ đối nước, 03 người chết.
3.2.3. Công tác QLNN về ANTT: Toàn xã có 928 hộ bằng 3.282 nhân khẩu. Trong đó: Thường trú 907 hộ bằng 3.252 nhân khẩu; Tạm trú 21 hộ bằng 30 nhân khẩu.

Trong năm 2020, tiếp nhận và giải quyết 22 hồ sơ đăng ký thường trú.

Công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn tổng số 52 buổi bằng 108 lượt người tham gia. Tiến hành kiểm tra 84 hộ bằng 187 nhân khẩu. Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.

Vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã giao nộp 03 khẩu sung tự chế. Xảy ra 01 vụ sử dụng pháo trái phép tại thôn Phặc Tràng.
Phối hợp với Công an thành phố kiểm tra 05 lượt, nhắc nhở lần 03 đối với cơ sở KD có điều kiện (karaoke).

Lập 03 hồ sơ giáo dục xã, phường; Lập 01 hồ sơ bằng 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc (Nguyễn Xuân Tý-Bản Pẻn)

Tổ chức xét nghiệm ma tuý cho 08 đối tượng, 04 đối tượng dương tính với ma túy.

Cấp, quản lý 82 đơn làm chứng minh thư cho nhân dân.

Quản lý theo pháp luật: 13 đối tượng (án treo 02; Cấm đi khỏi nơi cư trú 03; Tù tha chưa xóa án tích 04; Giáo dục xã 03; Hoãn thi hành án 01).

Đối tượng quản lý theo nghiệp vụ: 26 đối tượng (đối tượng nghiện 13; đối tượng cờ bạc 03 và đối tượng (**) 04)
Công tác thu thập giữ liệu dân cư quốc gia: Hiện nay, trên địa bàn xã có 3.282 nhân khẩu cư trú, đã phát phiếu thu thập giữ liệu dân cư 3.218 phiếu /3.282 nhân khẩu cư trú; Còn 64 nhân khẩu thường trú chưa thu thập được (30 khẩu tạm trú; 34 khẩu vắng mặt lâu ngày tại xã).
3.2.4. Công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ
Tổ chức kiện toàn các Tổ, Mô hình tự quản về ANTT có: 09 Tổ an ninh nhân dân; 09 Tổ hòa giải cơ sở; 09 Tổ tự quản về ANTT; 05 mô hình “Hộ an toàn, thôn bản bình yên” và Mô hình “Tổ tự quản về ANTT”.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát được 215 buổi bằng 645 lượt người tham gia.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Luật Cư trú, Luật Phòng, cháy chữa cháy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ .v.v. tại 09/09 thôn bằng 647 lượt người tham gia. Tổ chức phát phiếu tố giác tội phạm thu được 60 phiếu có tin, có 21 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Kết quả bình xét khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” thông tư 23/2012/TT-BCA xã Dương Quang đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019;  09/10 thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” ; 01 thôn đạt loại khá (Bản Giềng) và 03/03 trường học đăng ký “An toàn về ANTT”.
IV. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
4.1. Việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo 

Thực hiện Hướng dẫn số 337/ HD- BCĐ ngày 07 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. Ủy ban  nhân dân xã ban hành  Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 09/3/2020 kế hoạch, lộ trình chi tiết thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thon mới xã Dương Quang năm 2020.
         4.2. Đánh giá hiện trạng, mức độ đạt được
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đã làm thay đổi tư duy của người dân trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM, nâng cao hơn tính cộng đồng để huy động mọi nguồn lực, ý thức quản lý, bảo vệ hạ tầng cơ sở. 
Trong năm 2020, đầu tư xây dựng mới kiên cố hóa kênh mương nội đồng các thôn (Nà Ỏi, Nà Dì,  Nà Rào, Quan Nưa, Bản Giềng); Đầu tư, duy tu, bảo dưỡng nâng cấp tuyến đường Bản Giềng và tuyến đường Nà Cưởm

Hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thành chương trình nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tổng thu nhập bình quân đầu ngươi xã Dương Quang năm 2020 đạt 37,72 triệu đồng /người /năm.
4.3. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
    
Hạ tầng cơ sở tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ giao thông còn tuyến đường Nà Ỏi-Quan Nưa chưa được đầu tư đạt chuẩn; các tiêu chí đã đạt nhưng không bền vững, cần tiếp tục duy trì và nâng cao.
      
Nguyên nhân: Chủ yếu thiếu nguồn lực đầu tư.
  Nhận thức về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của một bộ phận cán bộ, đảng viên và  nhân dân chưa sâu, chưa phát huy được tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; Công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể chưa sâu sát.
V. Công tác Thi đua, khen thưởng

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị và các phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới .v.v. việc khen thưởng đảm bảo kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. 
Tham mưu tổng kết công tác TĐKT cụm xã, phường năm 2020.
VI. Công tác lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND xã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của UBND thành phố, Thành ủy. Triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh được giao.
Thường trực UBND thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo sản xuất ở cơ sở, chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; chủ động tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, giữ mối liên hệ chặc chẽ với Thường trực HĐND trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND, phối hợp công tác tiếp xúc cử tri theo quy định. 
Tiếp tục thực hiện nâng cao các tiêu chí đã đạt Chương trương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư giữ vững, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nâng cao theo kế hoạch.
VI. Đánh giá chung
* Ưu điểm: Nhân dân và Cán bộ xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Đặc biệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến tích cực kết cấu hạ tầng nông thôn ngày một đổi mới.
Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân đảm bảo kịp thời, giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc. Hoạt động của Trung tâm hành chính công xã Dương Quang đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; công tác QP-AN được củng cố ; lĩnh vực Văn hóa-Xã hội được quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.
* Hạn chế: Kinh tế có bước chuyển biến tích cực nhưng phát triển chưa bền vững do nhiều nguyên nhân; Đàn gia súc giảm mạnh do tình hình dịch bệnh lợn tả Châu Phi; là xã chịu tác động  của việc xây dựng phát triển hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi xã hội triển khai trên địa bàn xã.
Tiến độ thực hiện GPMB các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn chậm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng quy hoạch dự án, gây ảnh hưởng đến việc phát triển sinh kế của hộ.
Thu ngân sách nhà nước tuy đạt và vượt kế hoạch giao nhưng các khoản thu, nguồn thu không ổn định; Giao thông nông thôn đi lại còn khó khăn nhất là mùa mưa lũ; tệ nạn xã hội tiềm ẩn, khó kiểm soát .v.v.
PhÇn thø HAI
Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021
I. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng năm 2021
(Có biểu chi tiết đính kèm theo)

II. Nhiệm vụ và giải pháp 

2.1. VÒ phát triển kinh tÕ
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Phối hợp với phòng chuyên môn kịp thời sửa chữa, khắc phục, xây dựng các công trình thuỷ lợi đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cây trồng theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân đúng quy định. 
Tích cực phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Làm tốt công tác phòng, chống chữa cháy rừng; Chăm sóc, phát triển rừng trồng theo kế hoạch trồng rừng đạt hiệu quả, chất lượng. 
Thu, chi ngân sách: Quản lý ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm; Thực hành tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Xây dựng nông thôn mới: Huy động mọi nguồn vốn, nguồn lực xã hội thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tài nguyên-Môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tốt các mốc địa giới hành chính xã, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, rừng, đất đai và vệ sinh môi trường.

Phối hợp với phòng chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác GPMB, giải quyết đúng trình tự, đúng chính sách hỗ trợ.
2.2. V¨n ho¸-X· héi

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Tranh thủ mọi người lực hỗ trợ để giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.Thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, cứu trợ xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội. Công tác xã, phương phù hợp với trẻ em.
Ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; rà soát quản lý tốt các đối tượng nghiện các chất ma túy và đưa đi cai nghiện theo chỉ tiêu giao.
Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh“; thực hiện nghiêm quy định văn hóa công sở.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa-thông tin-truyền thông. Từng bước xã hội hóa hoạt động văn hóa-thông tin. Duy trì và triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng: Triển khai có hiệu quả chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; Phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân cư. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng xã hội học tập của hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã.

2.3. Công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: Chứng thực bản sao điện tư tư bản chính; Cấp giấy phép xây dựng và cung cấp thông tin quy hoạch. Thực hiện tốt việc bố trí, sử dụng Cán bộ, công chức, việc chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch.

Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của Cán bộ, công chức. Nghiêm túc thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Tiếp tục rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC, thực hiện công khai TTHC; tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định, tránh gây phiền hà cho công dân, tổ chức đến giao dịch. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một của liên thông; Trang bị cơ sở vật chất hoàn thiện tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử.

Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật .v.v.

Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời các đề nghị, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.
2.4. Quốc phòng-An ninh

Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng-an ninh, phát triển lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hoàn thành kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân năm 2021.
Bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội diễn ra trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi pháp luật; không để điểm nóng xảy ra trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp, quốc phòng, an ninh.
Trên đây, là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2020. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Dương Quang./.
	Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND-UBND thành phố;
- TT ĐU-HĐND-UBMTTQ xã;

- CT, PCT. UBND xã;

Gửi bản giấy:

- TT HĐND-UBND thành phố;

- TT ĐU-HĐND-UBMTTQ xã;

- CT, PCT. UBND xã;

- Đại biểu HĐND xã;

- Đại biểu tham dự kỳ họp;

- Lưu VP+HS.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lường Tuấn Nhã


	BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

UBND XÃ DƯƠNG QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kỳ thống kê: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 07/12/2020 )

Đơn vị chủ trì giải quyết: UBND XÃ DƯƠNG QUANG
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp

	STT
	Thủ tục
	Tổng số
	
Kỳ trước chuyển sang

	Tiếp nhận trong kỳ
	Hồ sơ đã xử lý
	Hồ sơ

 đang xử lý
	Hồ sơ chờ bổ sung
	Hồ sơ trả lại/Xin rút

	
	
	
	
	Trực tiếp
	
Qua mạng


	Đúng hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn
	
	

	1
	 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (5)
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	 Thủ tục đăng ký khai sinh (7)
	4
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	 Thủ tục đăng ký khai tử (10)
	15
	0
	3
	12
	14
	1
	0
	0
	0
	0

	4
	 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (14)
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (15)
	21
	0
	3
	18
	21
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	 Đăng ký lại khai sinh (16)
	15
	0
	2
	13
	15
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	 Liên thông thủ tục hành chính về: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi  (21)
	33
	0
	7
	26
	33
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (33)
	290
	0
	101
	189
	285
	2
	0
	0
	0
	3

	9
	 Thủ tục đăng ký kết hôn (45)
	18
	0
	3
	15
	18
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 Tổng
	398
	0
	120
	278
	392
	3
	0
	0
	0
	3


	BỘ PHẬN TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ

UBND XÃ DƯƠNG QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kỳ thống kê: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 07/12/2020 )

Đơn vị chủ trì giải quyết: UBND XÃ DƯƠNG QUANG
Lĩnh vực: Lĩnh vực Lao động-TBXH

	STT
	Thủ tục
	Tổng số
	
Kỳ trước chuyển sang

	Tiếp nhận trong kỳ
	Hồ sơ đã xử lý
	Hồ sơ

 đang xử lý
	Hồ sơ chờ bổ sung
	Hồ sơ trả lại/Xin rút

	
	
	
	
	Trực tiếp
	
Qua mạng


	Đúng hạn
	Quá hạn
	Trong hạn
	Quá hạn
	
	

	1
	 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi (2)
	9
	0
	2
	7
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật (3)
	13
	0
	8
	5
	13
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (Trong trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được, Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên, Mất Giấy xác nhận khuyết tật) ( 4)
	2
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	4
	 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) (15)
	4
	0
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) (16)
	11
	0
	11
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. (25)
	3
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 Tổng
	42
	0
	30
	12
	41
	0
	0
	0
	0
	1


	Biểu số: 14a/BTP/HTQTCT/HT/HTK
	KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ
(Năm 2020)
	Đơn vị báo cáo:

	Ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
	
	UBND Xã Dương Quang
	

	
	
	Đơn vị nhận báo cáo: 
	

	
	
	UBND Thành phố Bắc Kạn
(Phòng tư pháp)
	

	
	(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
đến ngày 10 tháng 12 năm 2020) 
	
	

	
	
	
	

	
	

	Đơn vị tính: Trường hợp
	

	SỰ KIỆN HỘ TỊCH
	Tổng số
	

	A
	(1)
	

	I. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
	 
	

	1. Thay đổi hộ tịch
	0
	

	2. Cải chính hộ tịch
	1
	

	3. Bổ sung thông tin hộ tịch
	0
	

	II. Nhận cha, mẹ, con
	0
	

	III. Đăng ký giám hộ
	0
	

	IV. Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác
	
	

	1. Thay đổi quốc tịch
	0
	

	2. Nuôi con nuôi
	1
	

	3. Ly hôn/Hủy việc kết hôn
	0
	

	4. Các thay đổi hộ tịch khác
	 
	

	V. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	Nam
	Nữ
	

	1. Để kết hôn 
	4
	9
	

	2. Để sử dụng vào mục đích khác
	2
	3
	


	Biểu số 13a/BTP/HTQTCT/HT
	KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN 
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ 

	Đơn vị báo cáo:

	Ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
	
	UBND Xã Dương Quang

	
	
	Đơn vị nhận báo cáo:

	
	(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
đến ngày 10 tháng 12 năm 2020) 
	UBND Thành phố Bắc Kạn
(Phòng Tư pháp) 

	
	
	

	ĐĂNG KÝ KHAI SINH
(Trường hợp)
	ĐĂNG KÝ KHAI TỬ
(Trường hợp)
	ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

	Đăng ký mới
	Đăng ký lại
	Đăng ký mới
	Đăng ký lại
	Đăng ký mới
	Đăng ký lại

	Tổng số
	Chia theo 
dân tộc
	Chia theo giới tính
	Chia theo thời điểm 
đăng ký
	
	Tổng số
	Chia theo độ tuổi
	Chia theo thời điểm đăng ký
	
	Tổng số
(Cặp)
	Trong đó: Kết hôn lần đầu
(Cặp)
	Tuổi kết hôn trung bình 
lần đầu (Tuổi)
	

	
	Dân tộc Kinh
	Dân tộc khác
	Nam
	Nữ
	Đúng hạn
	Quá hạn
	
	
	Dưới 1 tuổi
	Từ 1 tuổi đến dưới 5 tuổi
	Từ 5 tuổi trở lên
	Đúng hạn
	Quá hạn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số trẻ em được sinh trong năm báo cáo
	Dưới 5 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)

	43
	6
	37
	15
	28
	6
	0
	0
	0
	15
	19
	0
	0
	19
	12
	1
	0
	19
	16
	26,6
	29
	0


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, 

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH NĂM 2021
(Kèm theo báo cáo số 338 /BC-UBND ngày 10/12/2020 của UBND xã Dương Quang)
	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch 2021
	Ghi chú

	I
	Kinh tế
	
	
	

	A
	Trồng trọt
	
	
	

	1
	Cây lương thực có hạt
	Ha
	200
	

	***
	SL cây lương thực có hạt
	Tấn
	973
	

	
	Trong đó: + Thóc
	Tấn
	775
	

	
	                 + Ngô
	Tấn
	198
	

	1.1
	Cây lúa cả năm
	Ha
	149
	

	a
	Vụ xuân: + Diện tích
	Ha
	74
	

	
	                 + Năng xuất
	Tạ/ha
	52
	

	
	                 + Sản lượng
	Tấn/ha
	384,8
	

	b
	Vụ mùa:  + Diện tích
	Ha
	75
	

	
	                 + Năng xuất
	Tạ/ha
	52
	

	
	                 + Sản lượng
	Tấn/ha
	390
	

	*
	Trong đó; Diện tích sử dụng giống lúa chất lượng cao (Bao thai được đăng ký nhãn hiệu tập thể; khẩu nua pái .v.v.)
	Ha
	50
	

	1.2.
	Cây ngô cả năm
	Ha
	51
	

	a
	Vụ xuân: + Diện tích
	Ha
	28
	

	
	                 + Năng xuất
	Tạ/ha
	42
	

	
	                 + Sản lượng
	Tấn/ha
	117,6
	

	b
	Vụ mùa:  + Diện tích
	Ha
	23
	

	
	                 + Năng xuất
	Tạ/ha
	35
	

	
	                 + Sản lượng
	Tấn/ha
	80,5
	

	1.3
	Duy trì diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa
	Ha
	7
	

	1.4
	Duy trì diện tích đã chuyển đổi của năm 2018-2019
	Ha
	11
	

	1.5
	Thu NSNN
	Tr.Đ
	456
	

	1.6
	Xây dựng mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị
	Mô hình HTX
	01
	

	1.7
	Sản phẩm OCOP mới đạt từ 4 sao trở lên
	Sản phẩm
	01
	

	1.8
	Thôn đạt chuấn nông thôn mới
	Thôn
	02
	

	2
	Cây chất bột
	Ha
	
	

	*
	Cây khoai lang:  + Diện tích
	Ha
	1,5
	

	
	                             + Năng xuất
	Tạ/ha
	80
	

	
	                             + Sản lượng
	Tấn/ha
	12
	

	*
	Cây khoai môn:  + Diện tích
	Ha
	2
	

	
	                             + Năng xuất
	Tạ/ha
	85
	

	
	                             + Sản lượng
	Tấn/ha
	17
	

	3
	Rau, đậu các loại
	
	47
	

	3.1
	Cây rau:  + Diện tích
	Ha
	45
	

	
	                 + Năng xuất
	Tạ/ha
	100
	

	
	                 + Sản lượng
	Tấn 
	450
	

	3.2
	Cây đậu đỗ:  + Diện tích
	Ha
	2
	

	
	                       + Năng xuất
	Tạ/ha
	13
	

	
	                       + Sản lượng
	Tấn 
	2,6
	

	4
	Cây công nghiệp
	
	
	

	4.1
	Cây lạc:  + Diện tích
	Ha
	1
	

	
	                + Năng xuất
	Tạ/ha
	18,2
	

	
	                + Sản lượng
	Tấn 
	1,8
	

	4.2
	Cây nghệ:  + Diện tích
	Ha
	6
	

	
	                   + Năng xuất
	Tạ/ha
	200
	

	
	                   + Sản lượng
	Tấn 
	120
	

	4.3
	Cây chè: + Diện tích
	Ha
	7
	

	
	                + Năng xuất
	Tạ/ha
	39
	

	
	                + Sản lượng (búp tươi)
	Tấn
	27,3
	

	5
	Cây ăn quả
	Ha
	
	

	5.1
	Cây cam, quýt: + Diện tích
	Ha
	8
	

	
	Diện tích cho thu hoạch
	Ha
	8
	

	
	                           + Năng xuất
	Tạ/ha
	81,22
	

	
	                           + Sản lượng
	Tấn
	61
	

	*
	Trong đó: Diện tích thâm canh, cải tạo
	Ha
	5
	

	a
	Cây cam  + Diện tích
	Ha
	2,5
	

	
	Diện tích cho thu hoạch
	Ha
	2,5
	

	
	                           + Năng xuất
	Tạ/ha
	82
	

	
	                           + Sản lượng
	Tấn
	21
	

	*
	Trong đó: Diện tích thâm canh, cải tạo
	Ha
	2
	

	b
	Cây quýt  + Diện tích
	Ha
	5,8
	

	
	Diện tích cho thu hoạch
	Ha
	5
	

	
	                           + Năng xuất
	Tạ/ha
	81
	

	
	                           + Sản lượng
	Tấn
	41
	

	*
	Trong đó: Diện tích thâm canh, cải tạo
	Ha
	3
	

	5.2
	Cây hồng không hạt: Diên tích
	Ha
	0,1
	

	
	Diện tích cho thu hoạch
	Ha
	0,1
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	60
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	0,6
	

	5.3
	Cây mơ: Diên tích
	Ha
	47
	

	
	Diện tích cho thu hoạch
	Ha
	16
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	64
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	102
	

	
	Diện tích già cỗi, thoái hóa cần trồng mới thay thế
	Ha
	4,5
	

	
	Trong đó diện tích trồng mới
	Ha
	5
	

	5.4
	Cây mận: Diên tịch
	Ha
	0,5
	

	
	Diện tích cho thu hoạch
	Ha
	0,5
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	64
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	3,2
	

	5.5
	Cây chuối: Diện tích
	Ha
	91
	

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	120
	

	
	Sản lượng
	Tấn
	1.092
	

	6
	Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng trở lên/ha
	Ha
	48
	

	B
	Chăn nuôi
	
	
	

	1
	Tổng đàn
	Con
	49.341
	

	1.1
	Tổng đàn đại gia súc
	Con
	190
	

	-
	Số con hiện có
	Con
	100
	

	
	Đàn trâu
	Con
	100
	

	
	Số con xuất chuồng
	Con
	90
	

	
	Số trâu xuất chuồng
	Con
	90
	

	· 
	Sản lượng thịt trâu
	Tấn
	19
	

	
	TĐ: Sản lượng thịt trâu
	Tấn
	
	

	1.2
	Tổng đàn lợn
	Con
	2.092
	

	-
	Số con hiện có
	Con
	548
	

	-
	Số con xuất chuồng
	Con
	1.544
	

	-
	Sản lượng thịt hơi
	Tấn
	109,7
	

	1.3
	Tổng đàn dê
	Con
	269
	

	-
	Số con hiện có
	Con
	157
	

	-
	Số con xuất chuồng
	Con
	112
	

	-
	Sản lượng thịt hơi
	Tấn
	3
	

	1.4
	Đối với đàn gia cầm
	Con
	46.790
	

	-
	Số con hiện có
	Con
	21.200
	

	-
	Số con xuất chuồng
	Con
	25.590
	

	-
	Sản lượng thịt hơi
	Tấn
	52
	

	2
	Sản lượng thịt hơi các loại
	Tấn
	121
	

	C
	Thủy sản
	
	
	

	-
	TĐ: Diện tích ao nuôi hộ gia đình
	Ha
	5
	

	
	               + Năng xuất
	Tạ/ha
	21,5
	

	
	               + Sản lượng
	Tấn
	11
	

	D
	Lâm nghiệp
	
	
	

	1
	Lâm sản
	Ha
	
	

	-
	Gỗ
	M3
	1.600
	

	-
	Củi
	Ste
	1.600
	

	-
	Vầu, luồng, lứa trúc
	Tấn
	173
	

	2
	Trồng rừng
	Ha
	15
	

	1.1
	Trồng cây phân tán
	Ha
	5
	

	1.2
	Trồng sau khai thác
	Ha
	10
	

	E
	Tài nguyên và môi trường
	
	
	

	1
	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	100
	

	2
	Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải
	%
	80
	

	II
	Văn hóa-Xã hội
	
	
	

	1
	Tỷ lệ huy động  trẻ vào lớp 1
	%
	100
	

	2
	Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
	%
	≥ 98
	

	3
	Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6
	%
	100
	

	4
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS
	%
	≥ 99
	

	5
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	01
	

	6
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 
	%
	<13,2
	

	7
	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đủ điều kiện được tiêmphòng đầy đủ các loại Vaccine
	%
	>95
	

	8
	Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT
	%
	≥ 90
	

	9
	Tỷ lệ số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa
	%
	85
	

	10
	Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí Khu dân cư văn hóa
	%
	90
	

	11
	Tạo việc làm mới
	Lao động
	55
	

	12
	Giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều
	Hộ
	01
	

	III
	Quốc phòng, an ninh
	
	
	

	1
	Tỷ lệ tuyển quân 
	%
	100
	

	2
	Tỷ lệ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
	%
	100
	


